DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2015
Chương trình: Công nghệ Sinh học
	STT
	Tên đề tài/dự án

(1)
	Nội dung nghiên cứu

(2)
	Kết quả đạt được

(3)

	1. 
	Nghiên cứu chế tạo bộ kit ELISA phát hiện nhanh dư lượng Melamine trong sữa và thức năn chăn nuôi 
- CNĐT: ThS. Bùi Quốc Anh-

- CQCT: TTNC triển khai khu CNC
	· Tổng hợp hapten, tạo kháng nguyên và cộng hợp enzyme

· Gây đáp ứng miễn dịch, sản xuất kháng thể

· Thiết kế bộ kit ELISA

· Thiết lập quy trình kiểm tra trên các loại mẫu khác nhau
· Đánh giá hiệu quả sử dụng bộ kit bởi các Trung tâm phân tích khác


	· Bộ kit phát hiện nhanh melamine trong sữa và thức ăn chăn nuôi này cho độ nhạy là 105µgL-1và LOD = 4 µgL-1

· Quy trình sản xuất bộ kit ELISA phát hiện nhanh melamine

· 01 Bài báo khoa học

	2. 
	Nghiên cứu tạo một số dòng lan Dendrobium kháng virus khảm vàng (Cymbidium Mosaic Virus) gây hại trên cây lan bằng kỹ thuật chuyển gen RNAI

- CNĐT: ThS. Nguyễn Xuân Dũng

- CQCT: TTCNSH TP.HCM
	· Thu thập mẫu, phân lập, xác đinh trình tự gen của virus CyMV tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hà Nội
· Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc RNAi
· Xây dựng quy trình chuyển gen cho lan Dendrobium
· Tạo cây lan Dendrobium chuyển gen mang cấu trúc RNAi
· Đánh giá các dòng lan Dendrobium chuyển gen

	· Thu thập mẫu, phân lập, xác đinh trình tự gen của virus CyMV tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hà Nội

· Thiết kế 02 vector chuyển gen mang cấu trúc RNAi

· Xây dựng quy trình chuyển gen vào lan Dendrobium Sonia với tỉ lệ chuyển gien đạt từ 71-75% và các yếu tố thích hợp để tạo  PLBs, lây nhiễm, loại vi khuẩn và sàng lọc mô chuyển gien.

· Tạo được 13 dòng PLBs lan Dendrobium Sonia có mang cấu trúc gien mục tiêu (RNAi-CP/ORF2-4+CP), trong đó có 03 dòng mang cấu trúcRNAi-CP và 10 dòng mang cấu trúc RNAi-CP/ORF2-4+CP

· Đánh giá và chọn lọc 12 dòng lan Dendrobium Sonia chuyển gien (10 dòng mang gien CP và 02 dòng mang gien ORF2-4+CP ) có biểu hiện kháng virút khảm vàng so với đối chứng không chuyển gien

· 04 bài báo khoa học

· Kết quả đào tạo: 01 Tiến sĩ ( dự kiến 2015), 04 cử nhân/kỹ sư

	3. 
	Nghiên cứu quy trình sản xuất mẫu bệnh phẩm giả định thường gặp phục vụ công tác kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh lâm sàng

- CNĐT: ThS. Trần Hữu Tâm

- CQCT: TT kiểm chuẩn xét nghiệm  TP
	· Khảo sát và lựa chọn được 05 dạng mẫu bệnh phẩm thường gặp ở các Phòng xét nghiệm Vi sinh là Đàm, Máu, Mủ, Nước tiểu, Phân với 10 chủng vi khuẩn đặc trưng cho những dạng mẫu này.

· Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng quát dùng sản xuất 10 mẫu bệnh phẩm giả định ở quy mô phòng thí nghiệm. Đăng ký bảo hộ cho từng quy trình

· Tối ưu hóa điều kiện sản xuất, áp dụng quy trình sau tối ưu sản xuất mẫu bệnh phẩm giả định ở qui mô phòng thí nghiệm, đánh giá độ đồng nhất và độ ổn định của mẫu

· Sản xuất mẫu bệnh phẩm giả định ở qui mô pilot, đánh giá độ đồng nhất và độ ổn định của mẫu

· Đánh giá tác động của môi trường vận chuyển (nhiệt độ, độ ẩm, điều kiện vận chuyển) đối với độ ổn định của mẫu bệnh phẩm giả định khi tiến hành gửi mẫu đến PXN tham gia ngoại kiểm


	· 05 Quy trình sản xuất và mẫu bệnh phẩm giả định: mẫu máu, mẫu nước tiểu, mẫu phân, mẫu đàm, mẫu dịch mủ
· Báo cáo phân tích đánh giá chất lượng của 05 dạng mẫu bệnh phẩm giả định 

· 06 Bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

	4. 
	Tạo dòng biểu hiện và khảo sát hoạt tính sinh học protein IL 33. Trap - Fc trên Interleukin - 33 ở mô hình tế bào in vitro và mô hình chuột viêm khớp

- CNĐT: TS. Nguyễn Đăng Quân 

- CQCT: TTCNSH TP.HCM


	· Tạo các plasmid biểu hiện protein tái tổ hợp IL33Trap-Fc ở tế bào HEK293 và nấm men Pichia pastoris

· Tạo và chọn dòng P.pastoris biểu hiện IL33Trap-Fc

· Thiết lập quy trình biểu hiện và thu nhận IL33Trap-Fc từ tế bào HEK293 và nấm men P.pastoris

· Tổng hợp và tinh sạch IL-33 tái tổ hợp của chuột có đánh dấu biotin từ E. coli

· Khảo sát khả năng tương tác với biotin-mIL33 của IL33Trap-Fc tổng hợp từ 2 hệ thống biểu hiện

· Khảo sát tác động của IL33Trap-Fc tổng hợp từ 2 hệ thống biểu hiện lên hoạt động của IL-33 mô hình trên tế bào nuôi cấy in vitro

· Thiết lập mô hình chuột bị hen suyễn cảm ứng bởi Ovalbumin

Đánh giá hiệu quả trị liệu của protein tái tổ hợp IL33Trap-Fc trên mô hình chuột
	· Hai plasmid biểu hiện IL33 Trap-Fc ở tế bào HEK293 và nấm men P.pastoris

· Quy trình biểu hiện protein IL33 Trap-Fc ở tế bào HEK293 và P.pastoris  

· Protein IL33Trap-Fc 

· Quy trình tạo mô hình chuột bị hen suyễn cảm ứng bởi Ovalbumin

· Bài báo khoa học

	5. 
	Nghiên cứu nhóm nấm Cordyceps ở Tây Nguyên và khảo sát tiềm năng ứng dụng của chúng trong y dược

- CNĐT: TS. Trương Bình Nguyên & TS. Đinh Minh Hiệp

- CQCT: Ban QL Khu NNCNC


	· Thu thập 124 mẫu nấm ký sinh côn trùng thuộc nhóm nấm Cordyceps.

· Định danh sơ bộ 77/97 mẫu côn trùng bị nhóm nấm Cordyceps ký sinh thuộc 2 lớp, 8 bộ.

· Xây dựng bộ nấm thuần gồm 50 chủng nấm và chọn 10 chủng có khả năng lan tơ nhanh để nuôi cấy sinh khối và chiết cao phân đoạn.

· Phân tích hình thái giải phẫu 85 mẫu nấm ký sinh côn trùng và sơ bộ định danh đến mức chi.

· Xây dựng thành công quy trình tách DNA, chọn mồi khuyếch đại vùng gen ITS1-5, 8S-ITS2, giải trình tự gen, hiệu chỉnh trình tự để đề xuất trình tự chính xác nhất.

· Đã áp dụng PP sinh học phân tử kết hợp Tin – Sinh học đã xây dựng trên 47 mẫu nấm ký sinh côn trùng thu thập từ Langbian. Sauk hi hiệu chỉnh chỉ có 27/47 mẫu đủ điều kiện  định danh theo phương pháp trên.

· Khảo sát đường cong tăng trưởng và thu sinh khối 10 chủng nấm Cordyceps đã chọn, chiết xuất 60 cao phân đoạn (6 cao/chủng)

· Đã tiến hành khảo sát một số đặc tính hoá học và sinh học các mẫu.
	· Bộ sưu tập nhóm nấm  Cordyceps khu vực Tây nguyên và Nam bộ

· Bộ dữ liệu hình thái giải phẫu

· Bộ dữ liệu gen

· Bộ giống thuần gồm 50 chủng

· Sinh khối của 10 chủng giống có tiềm năng nuôi cấy

· Cao chiết từ sinh khối của 10 chủng giống có tiềm năng nuôi cấy

· 11 bài báo khoa học đăng trên tạp chí hoặc hội nghị khoa học chuyên ngành

· Đào tạo 02 NCS, 08 thạc sĩ và 10 cử nhân.

	6. 
	Tạo kháng thể thỏ đặc hiệu với Fcy người 
- CNĐT: GS.BSCKII. Phạm Hoàng Phiệt & PGS.TSKH. Nguyễn Lê Trang
- CQCT: Đại học Y dược 

	· Sơ chế IgG người bằng phương pháp tủa tập hợp huyết thanh bình thường trong muối Amonium sulfat 45% bão hòa với khối lượng ước tính là 870mg.

· Tạo cột SKAL-Fcγ người: đã hoàn thành và sử dụng

· Gây miễn dịch ¾ thỏ nuôi bằng kháng nguyên là Fcγ người tinh khiết với liều giảm dần từ 100µg xuống 50µg rồi 25µg, 20µg… Tổng huyết thanh miễn dịch thu được là 300ml với tổng lượng IgG thỏ là 2800mg, qua thực nghiệm đã tiến hành thu đuôc 770mg IgG thỏ đặc hiệu chống Fcγ người.

· Đã gắn được chất huỳnh quang FITC vào IgG thỏ đặc hiệu, hiệu suất trong thực nghiệm làm là 86%

· Đã so sánh kháng thể huỳnh quang của hang DAKO bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang mô tìm tự kháng thể trên 15 mẫu huyết thanh có KT dương tính
	· Qui trình tinh chế Fcγ của người từ huyết thanh người

· Kháng thể thỏ đặc hiệu chống Fcγ người

· Kháng thể thỏ đặc hiệu chống Fcγ người gắn chất huỳnh quang FITC

· Bài báo khoa học trên tạp chí Y Học TPHCM

	7. 
	Sử dụng tinh đã phân tách để tạo phôi bò in vitro xác định trước giới tính 

- CNĐT: TS. Chung Anh Dũng 

- CQCT: Viện KHKTNN Miền Nam  


	· Thử nghiệm kỹ thuật OPU: đã thử nghiệm thành công kỹ thuật OPU, thu được trứng trên buồng trứng bò cái sống

· Thử nghiệm kỹ thuật phân tách tinh trùng: đã tách được tinh trùng X bằng hệ thống BD FACSJazz Cell Sorter; đánh giá chất lượng tinh trùng trước và sau phân tách; đánh giá chất lượng tinh trùng trong tinh bò đông lạnh bình thường và tinh phân tách đang lưu hành trên thị trường (nội dung làm thêm).

· Sản xuất phôi in vitro từ trứng OPU và tinh đã phân tách ngoại nhập: đã tạo phôi in vitro từ OPU và tinh đã phân tách ngoại nhập, phát triển đến mức phôi dâu, phôi nang.

·  Sản xuất phôi in vitro từ trứng OPU và tinh đã phân tách ở trong nước: chờ kết quả phân tách tinh trùng X đạt hiệu quả và chất lượng ổn định mới sử dụng để tạo phôi in vitro
· Thử nghiệm tạo phôi bò in vitro xác định trước giới tính từ các nguồn nguyên liệu khác nhau.

· Thử nghiệm tạo bê cái có chất lượng cao từ việc sử dụng các phôi bò in vitro xác định trước giới tính nêu trên, thông qua kỹ thuật cấy truyền phôi
	· Phôi bò cái hướng sữa
· Bê cái chất lượng cao

· Qui trình thu trứng OPU và quy trình tách tinh trùng X-Y 
· Báo cáo phân tích Đánh giá khả năng ứng dụng những kỹ thuật mới như OPU, FACS, MOET để sản xuất bò cái hướng sữa có tiềm năng sản xuất cao tại TPHCM

· 01 Bài báo khoa học

	8. 
	Ứng dụng chỉ thị gien trong hỗ trợ chọn lọc một số tình trạng năng suất của giống Tàu Vàng
- CNĐT: ThS. Lê Thị Thu Hà
- CQCT: Viện KHKTNN Miền Nam
· 
	· Đánh giá giá trị kiểu hình của một số tính trạng kinh tế về tăng trưởng sinh sản theo phương pháp chọn lọc đang thực hiện tại Bình Thắng: thu thập được 300 mẫu máu.

· Xác định các kiểu gen của hai gen  IGFBP2 và Pit -1 trên đàn gà giống (gà bố mẹ, con F1): tách chiết DNA 250 mẫu, phân tích kiểu gen IGFBP2 và Pit -1 trên 200 mẫu 

· Phân tích đánh giá mối liên kết giữa kiểu gen (IGFBP2  Pit-1) và năng suất sinh trưởng, sinh sản và phẩm chất thịt của gà Tàu Vàng: đã đánh giá trên một số chỉ tiêu tăng trưởng của gà thí nghiệm

· Thử nghiệm chọn lọc dựa vào kiểu gen IGFBP2, Pit-1 nhằm đánh giá mức độ đáp ứng chọn lọc của 2 gien trên


	· Số liệu kiểu gen, kiểu hình

· Báo cáo phân tích tương quan kiểu gen kiểu hình ở các nhóm gà có kiểu hình khác nhau

· 200-300 con lai F1(đã thực hiện các thí nghiệm và số còn lại chuyển giao cho Trung tâm VIVOGA tiếp tục nuôi dưỡng và theo dõi)

· 02 bài báo đăng tại Tạp chí Chăn nuôi hoặc Tạp chí Công nghệ sinh học, 02 báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học

· Đào tạo 01 thạc sĩ CNSH và 01 thạc sĩ sinh học

	9. 
	Khảo sát ứng dụng protein SAO và tế bào Streptococus suis trong phương pháp ELISA và kháng thể của chúng trong chẩn đoán 

- CNĐT: TS. Ngô Thị Hoa

- CQCT: VPĐD tổ chức Centre for Tropical Medicine


	· Khảo sát phát triển qui trình ELISA dùng protein SAO nhằm ứng dụng trong khảo sát huyết thanh học

· Khảo sát khả năng dùng tế bào S. suis serotype 2 như kháng nguyên để phát triển phương pháp ELISA nhằm ứng dụng trong khảo sát huyết thanh học.
· Khảo sát phát triển qui trình ELISA dùng protein SAO nhằm ứng dụng trong khảo sát huyết thanh học. (tiếp tục) \

· Khảo sát khả năng dùng tế bào S. suis serotype 2 như kháng nguyên để phát triển phương pháp ELISA nhằm ứng dụng trong khảo sát huyết thanh học. (tiếp tục)

· Khảo sát khả năng ứng dụng của kháng thể với toàn tế bào và với protein SAO của S. suis trong phân lập đặc hiệu S. suis trên đĩa thạch.
	· Protein SAO của S. suis tuýp huyết thanh 2

· Kháng thể kháng protein SAO

· Kháng thể kháng toàn tế bào S. suis tuýp huyết thanh 2

· Qui trình tạo dòng sản xuất protein SAO

· Qui trình ELISA sử dụng SAO

· Qui trình ELISA sử dụng cả tế bào 

· 02 Bài báo cáo khoa học
· Đào tạo 01 thạc sĩ

	10. 
	Biểu hiện và thử nghiệm hoạt tính GM-CSF ứng dụng làm thuốc hỗ trợ điều trị suy tủy, lơxemi cấp dòng tủy giảm bách cầu hạt do hóa trị ung thư và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch 
- CNĐT: TS. Trần Văn Hiếu 
- CQCT: Trường Đại học KHTN TP.HCM

	· Phân lập dòng gen mã hóa GM-CSF người:

· Gen GM-CSF đã được tối ưu hóa codon cho việc biểu hiện trong nấm men;

· Hai vector mang gen GM-CSF có khả năng biểu hiện trong nấm men P.pastoris và S.cerevica.

· Phân lập dòng nấm men P.pastoris tổng hợp và tiết GM-CSF ngoại bào: Tạo được dòng P.pastoris tổng hợp và tiết GM-CSF và có khả năng biểu hiện trong nấm men P.pastoris và S.cerevica;

· Xây dựng được quy trình thu nhận và cô đặc phân đoạn có chứa GM-CSF;

· Xây dựng được quy trình tinh chế GM-CSF với các thông số tối ưu;

· Nghiên cứu phương pháp thu nhận GM-CSF được tổng hợp và tiết ngoại bào bởi nấm men P.pastoris và S.cerevica.

· Bước đầu tinh chế  GM-CSF qui mô phòng thí nghiệm.

· Đánh giá chất lượng GM-CSF
	· Dòng E. coli mang vector tái tổ hợp phGM-CSF mang gene mã hóa cho GM-CSF người có khả năng biểu hiện trong nấm men S. cerevisiae

· Dòng E. coli mang vector tái tổ hợp phGM-CSF mang gene mã hóa cho GM-CSF người có khả năng biểu hiện trong nấm men P. pastoris

· Dòng nấm men S. cerevisiae chứa gene mã hóa cho GM-CSF người được sát nhập vào bộ gen và có khả năng biểu hiện protein GM-CSF ở dạng tiết

· Dòng nấm men P. pastoris chứa gene mã hóa cho GM-CSF người được sát nhập vào bộ gen và có khả năng biểu hiện protein GM-CSF ở dạng tiết

· Quy trình thu nhận và tinh chế GM-CSF từ dòng nấm men P. pastoris và dòng nấm men S. cerevisiae quy mô lên men PTN (1000ml)

· Quy trình nuôi cấy và so sánh hoạt tính GM-CSF thu được từ hai hệ thống nấm men trên dòng tế bào chuẩn TF-1


· Luận văn Thạc sỹ và 01 khoá luận cử nhân

· Bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước

· Báo cáo hội nghị quốc tế 

	11. 
	Biểu hiện các cellulase tái tổ hợp từ vi khuẩn Clostridium thermocellum trong Bacillus subtilis

- CNĐT: TS. Nguyễn Đức Hoàng

- CQCT: Trường Đại học KHTN TP.HCM


	· Thu nhận DNA từ C. thermocellum

· Tạo vector biểu hiện cho B. subtilis có mang gen mã hóa cho CelA

· Tạo vector biểu hiện cho B. subtilis có mang gen mã hóa cho CelS

· Tạo các chủng B. subtilis có mang các vector biểu hiện 

· Sàng lọc dòng B. subtilis có khả năng biểu hiện mạnh CelA trên môi trường rắn và lỏng 

· Sàng lọc dòng B. subtilis có khả năng biểu hiện mạnh CelS trên môi trường rắn và lỏng
· Lên men và thu nhận cellulase 

· Phân tích việc thủy phân CMC từ sự kết hợp của CelA và CelS
	· Plasmid biểu hiện có khả năng biểu hiện cellulase A trong Bacillus subtilis

· Plasmid biểu hiện có khả năng biểu hiện cellulase S trong Bacillus subtilis

· Dòng vi khuẩn B. subtilis có khả năng biểu hiện CelA

· Dòng vi khuẩn B. subtilis có khả năng biểu hiện CelS

· Quy trình thu nhận cellulase tiết thô quy mô lên men phòng thí nghiệm (1000 ml)

· Dịch cellulase thô 

· 02 Bài báo khoa học

· Đào tạo 01 thạc sĩ

· Đào tạo 01 tiến sĩ



	12. 
	Xây dựng quy trình phát hiện và định lượng PCA3 và TMPRSS2 - ERG dùng trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư tuyến tiền liệt
- CNĐT: PGS.TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương &PGS.TS. Trần Lê Linh Phương 
- CQCT: Công ty TNHH CNSH Khoa Thương
	· Thu nhận nước tiểu các bệnh nhân nam đến khám tại phòng khám tiết niệu – BV ĐH Y Dược Tp.HCM

· Xây dựng quy trình xử lý nước tiểu và tinh sạch RNA

· Xây dựng quy trình real-time RT-PCR PSA

· Xây dựng quy trình real-time RT-PCR PCA3

· Xây dựng quy trình real-time PCR định lượng đồng thời PSA và PCA3. Xác định giá trị PCA3

· Xây dựng quy trình real-time RT-PCR TMPRSS2:ERG

· Xây dựng quy trình real-time RT-PCR định lượng đồng thời PSA, PCA3 và TMPRSS2:ERG

· Áp dụng quy trình real-time RT-PCR định lượng đồng thời PSA, PCA3 và TMPRSS2:ERG


	· Quy trình phát hiện sự tăng biểu hiện PCA3

· Quy trình phát hiện sự tăng biểu hiện TMPRSS2:ERG

· Quy trình phát hiện sự tăng biểu hiện đồng thời PCA3/TMPRSS2:ERG

· Bài báo khoa học



	13. 
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình và tạo chế phẩm xua diệt muỗi từ nhân hạt neem và thử nghiệm đánh giá hiệu lực đối với muỗi Aedes aegypti của chế phẩm

- CNĐT: TS. Lê Thành Đồng & TS. Vũ Văn Độ

- CQCT: Viện sốt rét - KST- Côn trùng TP.HCM.


	· Nghiên cứu bổ sung các bước, các kỹ thuật để hoàn thiện quy trình và tạo chế phẩm dịch phun dạng nhũ dầu xua, diệt muỗi từ nhân hạt cây Neem (Azadirachta indica  A. juss) trồng tại Việt Nam.

· Đánh giá hiệu lực diệt muỗi Aedes aegypti của chế phẩm chỉ riêng dịch chiết từ nhân hạt Neem ở nồng độ 1600 ppm không có chất đồng tác dụng là Cypermethrine ở phòng thí nghiệm.

· Đánh giá ảnh hưởng trực tiếp của chế phẩm (chỉ riêng dịch chiết từ nhân hạt Neem ở nông độ 1600 ppm không có chất đồng tác dụng là Cypermethrine) đối với người trực tiếp thử nghiệm tại phòng thí nghiệm.
	· Quy trình và tạo chế phẩm dịch phun dạng nhũ dầu xua, diệt muỗi từ nhân hạt cây Neem (Azadirachta indica  A. juss) hoàn thiện

· Chế phẩm dịch phun dạng nhũ dầu diệt muỗi và ấu trùng muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết(Aedes aegypti) từ nhân hạt neem (Neem seed kernel)

· Báo caó kết quả hiệu lực, an toàn của chế phẩm dịch chiết từ nhân hạt Neem (Azadirachta indica  A. Juss) trong phòng thí nghiệm 

	14. 
	Bước đầu xây dựng và phát triển phương pháp phân tách tế bào bằng hạt nano từ tính nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy
- CNĐT: TS.Trần Văn Hiếu & ThS. Tạ Thị Kiều Hạnh

- CQCT: Trường Đại học KHTN TP.HCM
	· Bao phủ hạt nano Fe3O4 bằng lớp SiO2

· Chức năng hóa bề mặt hạt nano Fe3O4@SiO2bằng CDI

· Thử nghiệm khả năng tương thích sinh học

· Thử nghiệm khả năng tương thích sinh học của hạt từ (làm thêm)

· Tạo và tinh sạch kháng thể kháng protein màng tế bào Jukart T (làm thêm)

· Thử nghiệm khả năng gắn kết với kháng thể

· Thử nghiệm khả năng bắt giữ tế bào mục tiêu


	· Hạt nano sắt từ với cấu trúc (hoặc gần cấu trúc)  lõi /vỏ  Fe3O4@SiO2

· Hạt nano sắt từ với cấu trúc (hoặc gần cấu trúc)  lõi /vỏ đã được chức năng hóa bằng CDI: Fe3O4@SiO2-CDI

· Quy trình thử nghiệm mức độ tương thích sinh học của hạt từ

· Quy trình gắn định hướng kháng thể

· Quy trình thử nghiệm khả năng bắt giữ tế bào mục tiêu

· 01 Luận văn Thạc Sĩ

· 03 Khoá luận Cử nhân

· 02 bài báo Tạp chí Khoa học chuyên ngành

· 01 Báo caó Hội nghị
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